
Phụ lục
NHIỆM VỤ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH QUỐC GIA VỀ BẢO VỆ TRẺ EM

VÀ PHÒNG NGỪA, GIẢM THIỂU TRẺ EM LAO ĐỘNG TRÁI QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT
TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK GIAI ĐOẠN 2026 – 2030

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày         tháng 9 năm 2026 của UBND tỉnh Đắk Lắk)

TT Nội dung nhiệm vụ
Cơ quan

chủ trì
Cơ quan phối hợp Kết quả Thời hạn 

hoàn thành

I Hoàn thiện quy định pháp luật và cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, hướng dẫn về bảo vệ trẻ em

1

Rà soát, đánh giá việc thực hiện các văn 
bản quy phạm pháp luật có liên quan 
đến bảo vệ trẻ em và đề xuất, kiến nghị 
sửa đổi, bổ sung

Sở Y tế
(1) Các sở, ngành có liên quan;

(2) UBND cấp xã
Văn bản góp ý

Theo quy 
định của 

Trung ương

2

Tham gia xây dựng các quy định về dịch 
vụ bảo vệ trẻ em; quy trình, tiêu chuẩn, 
định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ bảo 
vệ trẻ em; tiêu chí xác định lao động trẻ 
em, trẻ em có nguy cơ trở thành lao 
động trẻ em

Sở Y tế
(1) Các sở, ngành có liên quan;

(2) UBND cấp xã
Văn bản góp ý

Theo quy 
định của 

Trung ương

3 Cơ chế phối hợp liên ngành về phòng, 
chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em Sở Y tế

(1) Công an tỉnh;

(2) Sở Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch thực 
hiện Quy chế phối 

hợp

Theo lộ trình 
của Trung 

ương

4 Cơ chế phối hợp liên ngành về phòng Sở Y tế Các sở, ngành có liên quan: Kế hoạch thực Theo lộ trình 



2

TT Nội dung nhiệm vụ
Cơ quan

chủ trì
Cơ quan phối hợp Kết quả Thời hạn 

hoàn thành

ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em Công an tỉnh, Giáo dục và Đào 
tạo, Nông nghiệp và Môi 
trường, Nội vụ, Liên minh Hợp 
tác xã, Liên đoàn Lao động tỉnh

hiện Quy chế phối 
hợp

của Trung 
ương

II Tuyên truyền, giáo dục pháp luật về bảo vệ trẻ em và nâng cao năng lực trong công tác bảo vệ trẻ em

1

Tổ chức triển khai công tác truyền 
thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng, vận 
động xã hội thực hiện quyền trẻ em, 
trách nhiệm về bảo vệ trẻ em

Sở Y tế

(1) Các Sở: Giáo dục và Đào 
tạo; Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch; Tư pháp; Nông nghiệp và 
Môi trường;

(2) Công an tỉnh;

(3) Mặt trận và các Tổ chức 
chính trị - xã hội;

(4) Các Tổ chức xã hội, xã hội 
nghề nghiệp; Liên đoàn Lao 
động tỉnh;

(5) UBND cấp xã.

Báo cáo Thường 
xuyên

2
Xây dựng các chương trình, sản phẩm, tài liệu và tổ chức truyền thông bồi dưỡng, đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực về 
bảo vệ trẻ em, trợ giúp pháp lý, phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em, phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, 

bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng và công tác xã hội đối với trẻ em
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TT Nội dung nhiệm vụ
Cơ quan

chủ trì
Cơ quan phối hợp Kết quả Thời hạn 

hoàn thành

2.1

Về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, 
xâm hại tình dục trẻ em, phòng ngừa, 
giảm thiểu lao động trẻ em; bảo vệ trẻ 
em trên môi trường mạng; công tác xã 
hội đối với trẻ em cho đội ngũ công 
chức, viên chức, người làm công tác bảo 
vệ trẻ em cấp xã, người cung cấp dịch 
vụ bảo vệ trẻ em, cộng tác viên bảo vệ 
trẻ em

Sở Y tế

(1) Các Sở: Giáo dục và Đào 
tạo; Văn hóa, Thể thao và Du 
lịch

(2) Công an tỉnh;

(3) Mặt trận và các Tổ chức 
chính trị - xã hội;

(4) Các Tổ chức xã hội, xã hội 
nghề nghiệp; Liên đoàn Lao 
động tỉnh;

(5) UBND cấp xã.

(1) Sản phẩm 
truyền thông;

(2) Kết quả tập 
huấn

Thường 
xuyên

2.2

Về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, 
xâm hại trẻ em, phòng ngừa và giảm 
thiểu lao động trẻ em cho cán bộ công 
an làm công tác điều tra; hướng dẫn 
phòng ngừa, cảnh báo sớm, kiểm tra và 
bảo vệ, hỗ trợ trẻ em phát triển lành 
mạnh, tích cực trên môi trường mạng

Công an tỉnh

(1) Sở Y tế;

(2) Mặt trận và các Tổ chức 
chính trị - xã hội;

(3) UBND cấp xã.

(1) Sản phẩm 
truyền thông;

(2) Kết quả tập 
huấn

Thường 
xuyên

2.3 Về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ 
em trong lĩnh vực nông nghiệp

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường

(1) Sở Y tế;

(2) Công an tỉnh;

(3) Mặt trận và các Tổ chức 

(1) Sản phẩm 
truyền thông;

(2) Kết quả tập 

Thường 
xuyên
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TT Nội dung nhiệm vụ
Cơ quan

chủ trì
Cơ quan phối hợp Kết quả Thời hạn 

hoàn thành

chính trị - xã hội;

(4) Các Tổ chức xã hội, xã hội 
nghề nghiệp; Liên đoàn Lao 
động tỉnh;

(5) UBND cấp xã.

huấn

2.4

Về bảo vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực 
học đường, xâm hại tình dục trẻ em, 
phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em, 
xây dựng trường học an toàn, thân thiện, 
không bạo lực cho đội ngũ cán bộ quản 
lý, giáo viên, nhân viên của các cơ sở 
giáo dục

Sở Giáo dục 
và Đào tạo

(1) Sở Y tế;

(2) Công an tỉnh;

(3) Mặt trận và các Tổ chức 
chính trị - xã hội;

(4) UBND cấp xã.

(1) Sản phẩm 
truyền thông;

(2) Kết quả tập 
huấn

Thường 
xuyên

2.5

Về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; 
phòng, chống bạo lực gia đình; xây 
dựng gia đình an toàn, yêu thương, 
không bạo lực; cung cấp thông tin, kiến 
thức, kỹ năng về phòng ngừa, phát hiện, 
giảm thiểu lao động trẻ em cho gia đình, 
đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ 
quan báo chí

Sở Văn hóa, 
Thể thao và 

Du lịch

(1) Sở Y tế;

(2) Công an tỉnh;

(3) Mặt trận và các Tổ chức 
chính trị - xã hội;

(4) UBND cấp xã.

(1) Sản phẩm 
truyền thông;

(2) Kết quả tập 
huấn

Thường 
xuyên
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TT Nội dung nhiệm vụ
Cơ quan

chủ trì
Cơ quan phối hợp Kết quả Thời hạn 

hoàn thành

2.6

Về sử dụng lao động chưa thành niên 
theo quy định của pháp luật cho người 
sử dụng lao động, đặc biệt chú trọng đến 
người sử dụng lao động ở khu vực kinh 
tế phi chính thức

Sở Nội vụ

(1) Sở Y tế;

(2) Công an tỉnh;

(3) Mặt trận và các Tổ chức 
chính trị - xã hội;

(4) UBND cấp xã.

(1) Sản phẩm 
truyền thông;

(2) Kết quả tập 
huấn

Thường 
xuyên

2.7

Về phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ 
em và bảo vệ trẻ em trong chuỗi cung 
ứng cho doanh nghiệp, người sử dụng 
lao động, các đơn vị trực thuộc, hợp tác 
xã, các làng nghề

(1) Liên minh 
Hợp tác xã

(2) UBND 
cấp xã

(1) Sở Y tế;

(2) Công an tỉnh;

(3) Mặt trận và các Tổ chức 
chính trị - xã hội.

(1) Sản phẩm 
truyền thông;

(2) Kết quả tập 
huấn

Thường 
xuyên

III Phát triển hệ thống cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em

1
Triển khai mô hình cung cấp dịch vụ 
bảo vệ trẻ em tích hợp, dịch vụ bảo vệ 
trẻ em liên ngành

Sở Y tế
(1) Các sở, ngành có liên quan;

(2) UBND cấp xã.
Văn bản hướng 

dẫn

Theo hướng 
dẫn của Bộ Y 

tế

2 Tổ chức triển khai thực hiện mô hình 
phòng điều tra thân thiện Công an tỉnh UBND cấp xã Văn bản hướng 

dẫn 2026-2030

IV Phòng ngừa, phát hiện và hỗ trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em có nguy cơ trở thành lao động trẻ em

1 Tổ chức triển khai thực hiện quy trình hỗ Sở Y tế (1) Các sở, ngành có liên quan; Văn bản hướng 2026-2030
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TT Nội dung nhiệm vụ
Cơ quan

chủ trì
Cơ quan phối hợp Kết quả Thời hạn 

hoàn thành

trợ, can thiệp lao động trẻ em và trẻ em 
có nguy cơ trở thành lao động trẻ em

(2) UBND cấp xã. dẫn

2

Tổ chức triển khai thực hiện quy trình 
phát hiện, can thiệp sớm, hỗ trợ đối với 
học sinh có nguy cơ trở thành lao động 
trẻ em; hỗ trợ lao động trẻ em, trẻ em có 
nguy cơ trở thành lao động trẻ em tiếp 
cận chính sách, chương trình, dịch vụ 
giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù 
hợp

Sở Giáo dục 
và Đào tạo

(1) Sở Y tế;

(2) UBND cấp xã.
Văn bản hướng 

dẫn 2026-2030

3

Tổ chức triển khai thực hiện phòng 
ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em trong 
lĩnh vực nông nghiệp; tổ chức đào tạo 
nghề nông nghiệp về kiến thức, kỹ năng, 
tay nghề

Sở Nông 
nghiệp và 

Môi trường

(1) Sở Y tế;

(2) UBND cấp xã.
Văn bản hướng 

dẫn 2026-2030

4

Hướng dẫn doanh nghiệp, hợp tác xã 
xây dựng cơ chế tự giám sát, đánh giá 
nguy cơ lao động trẻ em trong chuỗi 
cung ứng và thực hiện các biện pháp 
phòng ngừa phù hợp

(1) Liên minh 
Hợp tác xã;

(2) Sở Y tế

(1) Các sở, ngành có liên quan;

(2) UBND cấp xã.
Văn bản hướng 

dẫn Năm 2026
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TT Nội dung nhiệm vụ
Cơ quan

chủ trì
Cơ quan phối hợp Kết quả Thời hạn 

hoàn thành

V Tăng cường hợp tác quốc tế và thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác bảo vệ trẻ em

1

Huy động, sử dụng hiệu quả nguồn lực 
hỗ trợ kỹ thuật để thực hiện công tác bảo 
vệ trẻ em, phòng, chống bạo lực, xâm 
hại tình dục trẻ em, phòng ngừa, giảm 
thiểu lao động trẻ em

Sở Y tế
(1) Các sở, ngành có liên quan;

(2) UBND cấp xã.
Báo cáo kết quả 2026-2030

2 Cập nhật, chuẩn hóa, làm sạch cơ sở dữ 
liệu trẻ em Sở Y tế UBND cấp xã

Cơ sở dữ liệu về 
trẻ em được thu 
thập, cập nhật và 

chuẩn hóa

2026-2030

VI Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Chương trình

1
Tổ chức kiểm tra việc thực hiện pháp 
luật, chính sách về bảo vệ trẻ em, phòng 
ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em

Các Sở: Y tế, 
Nội vụ, Nông 

nghiệp và 
Môi trường, 

Văn hóa, Thể 
thao và Du 
lịch, Giáo 

dục và Đào 
tạo, Công an 

(1) Các sở, ngành có liên quan;

(2) UBND cấp xã.
Báo cáo 2026-2030
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TT Nội dung nhiệm vụ
Cơ quan

chủ trì
Cơ quan phối hợp Kết quả Thời hạn 

hoàn thành

tỉnh

2

Tổ chức thu thập chỉ tiêu thống kê quốc 
gia mã số 0207 “Tỷ lệ người từ 05 - 17 
tuổi tham gia lao động” và chỉ tiêu lao 
động trẻ em (người từ 05-17 tuổi)

Thống kê tỉnh

(1) Các Sở: Y tế, Nội vụ;

(2) Các sở, ngành có liên quan;

(2) UBND cấp xã.

Báo cáo kết quả 
(hoàn thành năm 

2029)
2028-2029

3
Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng 
trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục trên 
phạm vi toàn quốc

Sở Y tế

(1) Công an tỉnh;

(2) Sở Tài chính;

(3) UBND cấp xã.

Báo cáo kết quả 
(hoàn thành năm 

2028)
2027-2028
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